
1/11

MÔN THI : ACC 301 (M-S-U) Học kỳ : 1

Thời gian : 15h30 - 15/12/2025   -   Phòng thi 108 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 28207702623 Nguyễn Duyên Anh ACC 301 M K28DLL

2 28208245043 Huỳnh Phạm Thị NgọcÁnh ACC 301 M K28DLK

3 29208151759 Phạm Thị Ngọc Ánh ACC 301 M K29DLL

4 29214343112 Trần Ngọc Duy Bảo ACC 301 M K29QTH

5 27217230502 Nguyễn Thành Công ACC 301 M K28DLL NỢ HP

6 30215064266 Nguyễn Văn Cường ACC 301 M K30KKT

7 29204354434 Nguyễn Thị Ngọc Diệu ACC 301 M K29QTH

8 27217044879 Lê Lê Minh Đức ACC 301 M K27QKB

9 28209450127 Nguyễn Thị Trà Dương ACC 301 M K28QNH

10 30215029015 Đinh Lê Hoàng Dương ACC 301 M K30KKT

11 29215049645 Trần Hoàng Duy ACC 301 M K29KKT

12 28209437355 Lương Hương Giang ACC 301 M K28QTN

13 29204455029 Ngô Thị Thu Giang ACC 301 M K29QTN

14 29204654072 Nguyễn Thị Thanh Hà ACC 301 M K29QTM

15 29219447995 Đậu Hồng Hải ACC 301 M K29QNH

16 30214927554 Hoàng Trung Hải ACC 301 M K30KKT

17 30205056221 Trần Mai Hân ACC 301 M K30KKT
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2
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2/11

MÔN THI : ACC 301 (M-S-U) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 15/12/2025   -   Phòng thi 112 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30205027412 Lê Thị Ngọc Hạnh ACC 301 M K30KKT

2 29204459552 Nguyễn Thị Hiền ACC 301 M K29QTN

3 31204648552 Phạm Thị Hoàng Hiệp ACC 301 M K31QTM NỢ HP

4 27212127884 Hồ Viết Hoàng ACC 301 M K27QTH

5 27212134735 Nguyễn Huy Hoàng ACC 301 M K27QTH

6 29212280317 Nguyễn Quốc Hưng ACC 301 M K29QTM

7 29214355823 Nguyễn Quang Huy ACC 301 M K29QTH

8 29218151354 Trần Trọng Huy ACC 301 M K29DLL

9 28211152933 Lâm Vũ Khánh ACC 301 M K28QTH

10 30214856058 Lê Quốc Khánh ACC 301 M K30KKT

11 29204943389 La Thị Kiều ACC 301 M K29QTM

12 29204459698 Cao Thị Lệ ACC 301 M K29QTN

13 28208000372 Phan Thị Khánh Linh ACC 301 M K28DLK

14 29204335727 Trần Khánh Linh ACC 301 M K29QTH

15 29204644650 Phan Thị Diệu Linh ACC 301 M K29QTM

16 30208030384 Trần Thị Mai Linh ACC 301 M K30KKT

17 28215237131 Trương Phan Minh Long ACC 301 M K28DLL

18 29209321386 Phùng Gia Mẫn ACC 301 M K29QTN

19 29214641547 Nguyễn Đình Mạnh ACC 301 M K29QTM

20 29214661868 Trần Sỹ Minh ACC 301 M K29QTH

21 30204956164 Huỳnh Thị Thảo My ACC 301 M K30KKT

22 30215022313 Đàm Đức Nam ACC 301 M K30KKT

23 29204638506 Nguyễn Thị Ngọc Nga ACC 301 M K29QTM

24 29204660405 Trần Đoàn Ngọc ACC 301 M K29QTM

25 30205056229 Nguyễn Võ Phương Ngọc ACC 301 M K30KKT
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3/11

MÔN THI : ACC 301 (M-S-U) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 15/12/2025   -   Phòng thi 112 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30205060672 Trương Thanh Ngọc ACC 301 M K30KKT

2 28219100118 Lý Xuân Nguyên ACC 301 M K29QTH

3 29202280373 Hồ Lê Minh Nguyệt ACC 301 M K29QTM

4 30205060673 Nguyễn Thị Thanh Nhàn ACC 301 M K30KKT

5 29204650432 Trần Thị Mỹ Nhật ACC 301 M K29QTM

6 31214375618 Phạm Minh Nhật ACC 301 M K31QTH NỢ HP

7 30204755903 Trần Phương Nhi ACC 301 M K30KKT

8 29204300087 Trương Thị Xuân Như ACC 301 M K29QTH

9 28206806114 Lê Võ Hằng Ni ACC 301 M K28QTN

10 30208058290 Phan Như Phương ACC 301 M K30KKT

11 29204655125 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh ACC 301 M K29QTM

12 29204659187 Lê Thị Minh Sáng ACC 301 M K29QTM

13 29208065085 Nguyễn Triệu Minh Tâm ACC 301 M K29QTM

14 28218034958 Đỗ Thị Minh Thảo ACC 301 M K28DLK

15 29204327785 Phạm Thanh Thảo ACC 301 M K29QTM

16 29204647448 Nguyễn Thị Thu Thảo ACC 301 M K29QTM

17 30209452668 Nguyễn Thị Thanh Thảo ACC 301 M K30KKT

18 31204176705 Nguyễn Lê Quỳnh Thi ACC 301 M K31KDN NỢ HP

19 30205043404 Đặng Thị Anh Thơ ACC 301 M K30KKT

20 29214240568 Nguyễn Văn Bảo Tín ACC 301 M K29QDT

21 29204659749 Nguyễn Thị Xuân Tình ACC 301 M K29QTM

22 29204955570 Bùi Kiều Ngọc Trâm ACC 301 M K29QTN

23 30205060686 Nguyễn Thị Thùy Trâm ACC 301 M K30KKT

24 27202900594 Đặng Ngọc Phương Trân ACC 301 M K27QTN

25 28209445864 Hoàng Khánh Trang ACC 301 M K28QNH
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4/11

MÔN THI : ACC 301 (M-S-U) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 15/12/2025   -   Phòng thi 201 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30205056234 Phạm Thị Huyền Trang ACC 301 M K30KKT

2 27212125683 Từ Quang Trí ACC 301 M K27QTM

3 29208163532 Nguyễn Thị Ngọc Trinh ACC 301 M K29QTM

4 29204654967 Nguyễn Thị Tú Uyên ACC 301 M K29QTM

5 29204659959 Nguyễn Thị Hoàng Yến ACC 301 M K29QTM

6 25217107442 Đặng Thái An ACC 301 S K27DLK

7 27207140924 Bùi Thị Phương Anh ACC 301 S K27DLK NỢ HP

8 29204645967 Nguyễn Lê Trâm Anh ACC 301 S K29HP-QTM

9 29204659136 Nguyễn Thị Minh Anh ACC 301 S K29HP-QTM

10 29208046629 Phạm Ngọc Anh ACC 301 S K29HP-QTM

11 29204653187 Võ Thị Mỹ Ánh ACC 301 S K29HP-QTM

12 29214621265 Phan Quốc Bảo ACC 301 S K29HP-QTM

13 28214344388 Nguyễn Hải Bình ACC 301 S K28QTH

14 29212721971 Đỗ Văn Chiến ACC 301 S K29HP-QTM

15 26217100571 Phan Trường Dĩ ACC 301 S K27DLK NỢ HP

16 29204656766 Bùi Thị Ái Diệu ACC 301 S K29HP-QTM

17 29214658503 Đỗ Đình Đức ACC 301 S K29HP-QTM
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5/11

MÔN THI : ACC 301 (M-S-U) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 15/12/2025   -   Phòng thi 205 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29214653385 Trần Quốc Duy ACC 301 S K29HP-QTM

2 28204628773 Nguyễn Thị Diệu Hà ACC 301 S K28DLL

3 29209331878 Đặng Ngọc Hân ACC 301 S K29HP-QTM

4 29204621321 Lê Mỹ Hiền ACC 301 S K29HP-QTM

5 28206124819 Nguyễn Liên Hoa ACC 301 S K28DLL

6 29218156345 Chu Huy Hoàng ACC 301 S K29HP-QTM

7 29214635037 Trần Quốc Hùng ACC 301 S K29HP-QTM

8 28211101453 Huỳnh Đức Huy ACC 301 S K28DLL

9 28214302423 Phạm Viết Huy ACC 301 S K28QTH

10 28218054522 Trần Huy Khang ACC 301 S K28DLK

11 29214646110 Nguyễn Đình Khoa ACC 301 S K29HP-QTM

12 29204658495 Nguyễn Thị Ngọc Lan ACC 301 S K29HP-QTM

13 28214600216 Hồ Nguyễn Duy Linh ACC 301 S K28QTH

14 29204149796 Lê Thị Diệu Linh ACC 301 S K29HP-QTM

15 29204660135 Vũ Thị Diệu Linh ACC 301 S K29HP-QTM

16 29204654188 Trần Thị Thanh Loan ACC 301 S K29HP-QTM

17 29214649093 Trần Bình Long ACC 301 S K29HP-QTM

18 29204362727 Nguyễn Thị Khánh Ly ACC 301 S K29HP-QTM

19 29204362728 Nguyễn Thị Sa Ly ACC 301 S K29QTH

20 29204653693 Nguyễn Thiên Lý ACC 301 S K29HP-QTM

21 28204949858 Trần Thị Nguyệt Nga ACC 301 S K28KDN

22 29204658641 Nguyễn Thị Kiều Ngân ACC 301 S K29HP-QTM

23 29204659598 Huỳnh Kim Ngân ACC 301 S K29HP-QTM

24 29208045629 Nguyễn Thị Thúy Ngân ACC 301 S K29HP-QTM

25 28209350676 Nguyễn Thị Bảo Ngọc ACC 301 S K28QTN

26 29204328436 Bùi Thị Thảo Nguyên ACC 301 S K29HP-QTM
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6/11

MÔN THI : ACC 301 (M-S-U) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 15/12/2025   -   Phòng thi 210 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29204665319 Nguyễn Thảo Thanh Nguyên ACC 301 S K29HP-QTM

2 29204653584 Nguyễn Thanh Nhàn ACC 301 S K29HP-QTM

3 29214665464 Trần Lê Đình Nhân ACC 301 S K29HP-QTM

4 29204355236 Phạm Xuân Nhi ACC 301 S K29HP-QTM

5 29204653875 Trần Phi Nhi ACC 301 S K29HP-QTM

6 29204660601 Nguyễn Thị Hoài Nhi ACC 301 S K29HP-QTM

7 29206664137 Nguyễn Quỳnh Như ACC 301 S K29QTM

8 27202942900 Hồ Thị Hồng Nhung ACC 301 S K27QTN

9 28208027341 Hà Kiều Oanh ACC 301 S K28QTM

10 29204665169 Nguyễn Thị Kiều Oanh ACC 301 S K29HP-QTM

11 28214327630 Nguyễn Hoàng Phúc ACC 301 S K28QTH

12 29204649190 Lê Nguyễn Mai Phương ACC 301 S K29HP-QTM

13 27217040272 Trần Minh Quân ACC 301 S K27QKB

14 29214646484 Trần Văn Bảo Quân ACC 301 S K29HP-QTM

15 29204659117 Nguyễn Thị Tú Quyên ACC 301 S K29HP-QTM

16 29206665434 Phí Thị Phương Quỳnh ACC 301 S K29HP-QTM

17 29208147160 Nguyễn Trần Như Quỳnh ACC 301 S K29HP-QTM
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7/11

MÔN THI : ACC 301 (M-S-U) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 15/12/2025   -   Phòng thi 211 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 28214303162 Lâm Minh Tài ACC 301 S K28QTH

2 29209352224 Lê Thị Minh Tâm ACC 301 S K29QTH

3 29214650949 Hoàng Đình Thắng ACC 301 S K29HP-QTM

4 29204664921 Hoàng Thị Phương Thảo ACC 301 S K29HP-QTM

5 29214658245 Trần Chí Thiện ACC 301 S K29HP-QTM

6 29204634319 Nguyễn Thị Anh Thư ACC 301 S K29HP-QTM

7 29204639460 Nguyễn Thị Minh Thư ACC 301 S K29HP-QTM

8 29204640134 Nguyễn Vũ Hoài Thương ACC 301 S K29HP-QTM

9 29204658076 Đỗ Hoài Thương ACC 301 S K29HP-QTM

10 29204665436 Dương Ngọc Khánh Tiên ACC 301 S K29HP-QTM

11 28218004318 Ngô Trọng Tín ACC 301 S K28DLK

12 27203940935 Phan Thị Bích Trâm ACC 301 S K27QTN

13 29204665221 Trần Thị Ngọc Trâm ACC 301 S K29HP-QTM

14 29206242896 Huỳnh Ngọc Bảo Trâm ACC 301 S K29HP-QTM

15 28204353233 Cao Thị Trang ACC 301 S K29QTH

16 28204634993 Lê Thảo Trang ACC 301 S K28DLL

17 28208101898 Huỳnh Ngọc Thùy Trang ACC 301 S K28DLL

18 29204523507 Nguyễn Thị Quỳnh Trang ACC 301 S K29HP-QTM

19 29204641867 Trương Thị Cẩm Tú ACC 301 S K29HP-QTM

20 29204664751 Lê Thị Thanh Tú ACC 301 S K29HP-QTM

21 29206640664 Lê Thị Minh Vân ACC 301 S K29HP-QTM

22 29204660139 Lâm Thị Tú Viên ACC 301 S K29HP-QTM

23 29214623735 Lê Nhật Vĩnh ACC 301 S K29HP-QTM

24 29204645709 Trần Thị Ý ACC 301 S K29HP-QTM

25 29214655518 Trần Văn Ý ACC 301 S K29HP-QTM
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8/11

MÔN THI : ACC 301 (M-S-U) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 15/12/2025   -   Phòng thi 404 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29204658508 Phan Thị Hồng Ân ACC 301 U K29HP-QTC

2 29206258295 Nguyễn Thị Diệu Ân ACC 301 U K29HP-QTH

3 29209346966 Đào Lê Ân ACC 301 U K29HP-QTC

4 28204455009 Lê Lan Anh ACC 301 U K28QTN

5 28214303772 Dương Hải Anh ACC 301 U K28QTH

6 29204340579 Đinh Phương Quế Anh ACC 301 U K29HP-QTH

7 29204354155 Trần Thị Kim Anh ACC 301 U K29HP-QTH

8 29204658514 Nguyễn Thị Lan Anh ACC 301 U K29HP-QTH

9 29204658557 Lê Trần Thúy Anh ACC 301 U K29QTM

10 29209325664 Trần Thị Mai Anh ACC 301 U K29HP-QTH

11 29214365802 Ngô Nguyễn Hoàng Anh ACC 301 U K29HP-QTH

12 29204640747 Phan Thị Ngọc Ánh ACC 301 U K29HP-QTC

13 28216651430 Đặng Quốc Bảo ACC 301 U K28QDT

14 29214357718 Nguyễn Gia Bảo ACC 301 U K29HP-QTH

15 29204356940 Nguyễn Y Bình ACC 301 U K29HP-QTC

16 28208144192 Nguyễn Thị Anh Đào ACC 301 U K28DLK

17 29204642301 Phạm Nhật Hoài Giang ACC 301 U K29HP-QTC
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9/11

MÔN THI : ACC 301 (M-S-U) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 15/12/2025   -   Phòng thi 405 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29204857953 Trần Hương Giang ACC 301 U K29HP-QTC

2 28214641499 Nguyễn Hiếu ACC 301 U K28QTM

3 29204864903 Nguyễn Thị Khánh Hòa ACC 301 U K29HP-QTC

4 28214352186 Lê Ngô Việt Hoàng ACC 301 U K28QTH

5 29206761365 Đào Thị Huệ ACC 301 U K29HP-QTH

6 29204365465 Lê Nguyễn Quỳnh Hương ACC 301 U K29HP-QTH

7 27202102028 Lê Thị Mỹ Linh ACC 301 U K28QTH

8 27202924889 Châu Gia Linh ACC 301 U K28QTH

9 28206201614 Nguyễn Châu Linh ACC 301 U K28QTN

10 28208150083 Văn Thị Phương Linh ACC 301 U K28DLL

11 29204553098 Bùi Thị Hiền Linh ACC 301 U K29HP-QTC

12 28204602628 Hồ Thị Loan ACC 301 U K28QTM

13 29204660058 Nguyễn Thị Kim Loan ACC 301 U K29QTM

14 27218747561 Nguyễn Văn Lộc ACC 301 U K27DLL

15 28214637190 Nguyễn Hữu Lực ACC 301 U K28QTM

16 29204355234 Phạm Thị Trà My ACC 301 U K29HP-QTH

17 29207738520 Trần Thị Trà My ACC 301 U K29HP-QTC

18 29208154037 Lê Thị Trà My ACC 301 U K29HP-QTC

19 28208103017 Dương Thị Ngọc Mỹ ACC 301 U K28DLL

20 28204805111 Đinh Trần An Na ACC 301 U K28QNH

21 29204665457 Lê Nguyễn Bảo Ngân ACC 301 U K29HP-QTH

22 29204657907 Nguyễn Lê Hồng Ngọc ACC 301 U K29HP-QTC

23 28214606777 Nguyễn Đắc Nguyên ACC 301 U K28QTM

24 29209465256 Nguyễn Thị Thảo Nguyên ACC 301 U K29HP-QTC

25 29214523364 Trần Đức Nguyên ACC 301 U K29HP-QTH
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10/11

MÔN THI : ACC 301 (M-S-U) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 15/12/2025   -   Phòng thi 501 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29209521622 Trần Thị Thanh Nhàn ACC 301 U K29QNH

2 28204602658 Hoàng Trần Yến Nhi ACC 301 U K28QTM

3 28204623261 Võ Thị Như ACC 301 U K28QTM

4 28209442246 Nguyễn Thị Tuyết Như ACC 301 U K28QNH

5 29204553228 Nguyễn Thị Oanh ACC 301 U K29HP-QTC

6 28218030235 Đỗ Thành Phát ACC 301 U K28QTM

7 29214664706 Trần Viết Thành Phát ACC 301 U K29HP-QTH

8 27217133852 Nguyễn Lê Kim Phụng ACC 301 U K28DLK

9 28206200775 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh ACC 301 U K28QTM

10 29204664481 Lê Thị Như Quỳnh ACC 301 U K29HP-QTH

11 29204759025 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh ACC 301 U K29HP-QTC

12 28204603351 Đỗ Thị Diệu Tâm ACC 301 U K28QTM

13 27217125401 Nguyễn Đắc Thanh ACC 301 U K27DLK

14 28202280338 Trương Thị Phương Thảo ACC 301 U K28QTM

15 29205064491 Nguyễn Thị Hồng Thảo ACC 301 U K29HP-QTC

16 29214856416 Trần Văn Thời ACC 301 U K29QNH

17 28209351515 Đặng Thị Anh Thư ACC 301 U K28QTH

18 29204365450 Lương Thị Thanh Thùy ACC 301 U K29HP-QTH

19 29212735483 Nguyễn Đức Thủy ACC 301 U K29HP-QTH

20 29214856554 Phạm Quang Tiến ACC 301 U K29HP-QTC

21 27213020338 Hồ Thanh Tịnh ACC 301 U K27QHV

22 29207139201 Nguyễn Thị Phương Trà ACC 301 U K29QTM

23 29204341676 Nguyễn Thị Huyền Trâm ACC 301 U K29HP-QTH

24 29209434690 Hồ Thị Ngọc Trâm ACC 301 U K29HP-QTH

25 29204365374 Bùi Hoàng Bảo Trân ACC 301 U K29HP-QTH

26

27

28

29
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MÔN THI : ACC 301 (M-S-U) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 15/12/2025   -   Phòng thi 502 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29204854904 Đoàn Bảo Trân ACC 301 U K29HP-QTC

2 29204865560 Phan Thị Huyền Trân ACC 301 U K29HP-QTC

3 29204352959 Võ Thị Thùy Trang ACC 301 U K29QTH

4 29204365241 Hồ Thị Thu Trang ACC 301 U K29HP-QTH

5 29204365463 Nguyễn Thị Thùy Trang ACC 301 U K29HP-QTH

6 29204659435 Huỳnh Thị Thanh Trúc ACC 301 U K29QTM

7 29214341825 Hoàng Vĩnh Anh Tuấn ACC 301 U K29HP-QTH NỢ HP

8 28204601215 Huỳnh Thị Ánh Tuyết ACC 301 U K28QTH

9 29214335827 Nguyễn Trương Úc ACC 301 U K29HP-QTH

10 29204757149 Nguyễn Trần Thục Uyên ACC 301 U K29HP-QTH

11 29214348088 Dương Nguyễn Việt ACC 301 U K29HP-QTH

12 29214624860 Đặng Quốc Việt ACC 301 U K29HP-QTH

13 28214854647 Nguyễn Đoàn Anh Vũ ACC 301 U K28QNH

14 29204555417 Trần Thị Thảo Vy ACC 301 U K29HP-QTH

15 29209426209 Đặng Thị Triệu Vy ACC 301 U K29HP-QTH

16 28204345669 Vương Hồ Hoàng Yến ACC 301 U K28QTH

17 28209320167 Trần Hoàng Yến ACC 301 U K28QTH

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ


